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ĐỀ ÁN
KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 3,5-4%, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

 Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã có 3.336,75 ha tích tụ, tập trung đất đai theo các hình thức như: Thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), hợp tác - liên kết, dồn điền- đổi thửa để tổ chức sản xuất với quy mô từng điểm từ vài hécta cho đến hàng chục hécta đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,2 – 1,5 lần so với sản xuất nhỏ lẻ truyền thống (kết quả chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm). Bên cạnh việc tích tụ và tập trung đất đai, những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới trong sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được về tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở dạng mô hình, sản xuất nông nghiệp phổ biến vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người của tỉnh Quảng Trị chỉ đạt 0,2 ha, trong khi đó bình quân chung của cả nước là 0,25 ha, của khu vực là 0,36 ha và trên thế giới là 0,52 ha. Sản xuất  nông nghiệp của tỉnh phát triển chủ yếu dựa vào khoảng 64 nghìn hộ nông dân với hơn 250 ngàn thửa và mảnh ruộng phân tán, nhỏ lẻ. Việc áp dụng cơ giới hóa cũng mới chỉ tập trung vào cây lúa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, còn lại các khâu sơ chế sau thu hoạch như: Sấy, bảo quản nông sản mới chỉ đạt khoảng 4.000 tấn/năm (chủ yếu áp dụng trên sản phẩm lúa và hồ tiêu). Đối với cây trồng cạn thì cơ giới hóa mới chỉ tập trung ở khâu làm đất, vận chuyển; đối với lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi việc cơ giới hóa còn đạt thấp, tốn nhiều nhân công lao động do chưa được tự động hoá. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất cho việc phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, đồng thời đây cũng chính là sự lãng phí về nguồn tài nguyên đất đai rất lớn (diện tích bờ vùng, bờ thửa chiếm không dưới 4% diện tích canh tác, tương đương hơn 3.000 ha).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, bền vững, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo sự đột phá, tháo gỡ rào cản cho sản xuất, tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hiện đại với việc số hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh từ nông trại đến khâu chế biến, chiến lược marketing, tiêu dùng thông qua hệ thống thiết bị và tập trung quản lý dữ liệu... việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Khuyến khích tích tụ, tập trung đất  đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030” là nhu cầu cần thiết và là một tất yếu khách quan.

II. Căn cứ xây dựng Đề án

-
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

-
 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

-
 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 - Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ 
về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

- Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- 
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

-
 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

- Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; 

- Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 17/4/2017 về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025;

- Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành ngày 20/7/2019 về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phần II
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
I. Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm

- Tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa nhằm giải quyết tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất, trên cơ sở những quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai gắn với thực tiễn sản xuất, tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương. 
- Là bước đột phá, tạo sự chuyển biến về chất, tháo gỡ nút thắt trong sản xuất, mở đường đẩy mạnh cơ giới hóa, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo hướng hữu cơ, hiện đại phát triển mạnh mẽ, bền vững nhưng vẫn đảm bảo an sinh xã hội và môi trường ở khu vực nông thôn.
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát
Khuyến khích các hình thức tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trong nông nghiệp nhằm tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị, thu hút Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm giải quyết có hiệu quả và bền vững tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu định hướng thị trường để nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất được tích tụ, tập trung.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai
- Mỗi năm bình quân có khoảng 435 ha
 được tích tụ, tập trung mới trên địa bàn. Nâng tổng diện tích tích tụ, tập trung đất đai toàn tỉnh đạt trên 5.000 ha vào năm 2025 và trên 7.000 ha vào năm 3030;

- Phấn đấu đến năm 2025, giá trị thu nhập bình quân trên 01 ha đất tích tụ, tập trung tăng 15-20%, đến năm 2030 tăng 20-30% so với diện tích sản xuất nhỏ lẻ. Cụ thể như sau: 
+ Cây lúa: Giá trị thu nhập bình quân đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025 và 100 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030; 
+ Cây màu (ngô, lạc, sắn): Giá trị thu nhập bình quân đạt từ  45-80 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025 và đạt 50-85 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030

+ Cây rau: Giá trị thu nhập trên cây rau đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025 và trên 250 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030; 

+ Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu): Giá trị thu nhập đạt từ 90 -100  triệu đồng/ha/năm 2025 và đạt 110-120 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030;
+ Cây ăn quả các loại: Giá trị thu nhập bình quân đạt từ 100-300 triệu đồng/ha/năm 2025 và đạt 120-350 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030;
+ Cây dược liệu: Giá trị thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025 và đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030;

+ Cây lâm nghiệp: Đến năm 2025 đạt trên 20 triệu đồng/ha/năm, đến năm 2030 đạt 25 triệu đồng/ha/năm (đối với cây lâm nghiệp có chu kỳ trồng 5 năm); 
+ Chăn nuôi: Đến năm 2025 đạt trên 2 tỷ đồng/ha/năm, đến năm 2030 đạt trên 2,2 tỷ đồng/ha/năm;  
+ Thủy sản, nuôi tôm trên cát: Đến năm 2025 đạt  2,4 tỷ đồng/ha/năm, nuôi tôm vùng cửa sông đạt 750 triệu đồng/ha/năm, nuôi cá đạt 200 triệu đồng/ha/năm. Đến năm 2030  thủy sản, nuôi tôm trên cát đạt 2,5 tỷ đồng/ha/năm, nuôi tôm vùng cửa sông đạt 800 triệu đồng/ha/năm, nuôi cá đạt 210 triệu đồng/ha/năm.
(Chi tiết tại  phụ lục 3 đính kèm)

b. Chỉ tiêu đẩy mạnh cơ giới hóa

- Đến năm 2025, cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch đối với cây lúa bình quân đạt trên 95%, cây trồng cạn bình quân đạt trên 60%,… Đến năm 2030, cơ bản  áp dụng cơ giới hóa đối với toàn bộ các khâu cho cây lúa, cây trồng cạn đạt trên 70%,… Trong đó, 100% diện tích tích tụ, tập trung đất đai được áp dụng đồng bộ cơ giới hóa;

- Phấn đấu đến năm 2025 sản lượng nông sản trồng trọt được sấy, bảo quản tăng 2 lần so với hiện nay, đạt 10.000 tấn/năm vào năm 2025 và 20.000 tấn/năm vào năm 2030;
- Đến năm 2025 có 5% diện tích lâm nghiệp áp dụng cơ giới hóa để thu hoạch, bóc vỏ và đạt 30% vào năm 2030;
- Đối với nuôi tôm: Đến năm 2025 cơ giới hóa  đạt 80%, đến năm 2030  đạt trên 95%;

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Đến năm 2025 có 120 trang trại chăn nuôi áp dụng cơ giới hóa, đến năm 2030 có 200 trang trại chăn nuôi áp dụng cơ giới hóa.

II. Đối tượng, phạm vi thực hiện Đề án

1. Đối tượng

- Cơ quan Nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

- Người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

- Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp.

- Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến tích tụ, tập trung, đất nông nghiệp.
2. Phạm vi

- Đề án này quy định các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
- Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
III. Nguyên tắc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp
1. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng.

3. Tuân thủ các nguyên tắc dân sự, nguyên tắc thị trường, quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

4. Dựa trên đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, nâng cao đời sống người sử dụng đất.
IV. Các hình thức tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ưu tiên áp dụng chính sách.
1. Đối với tích tụ, tập trung đất đai
a. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
Là hình thức tích tụ làm tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất để mở rộng quy mô sản xuất. Hình thức này làm thay đổi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

 b. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp
Là hình thức tập trung làm tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất thông qua hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của những người sử dụng đất khác nhưng không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
c. Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp
Là hình thức tập trung đất nông nghiệp làm tăng quy mô diện tích thông qua hình thức thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác mà không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế…). Giá thuê đất theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê đất. 

d. Dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất nông nghiệp
Là hình thức tập trung đất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lại các thửa đất nông nghiệp có diện tích nhỏ, phân tán thành các thửa đất mới có quy mô lớn hơn gắn với quy hoạch lại giao thông, thuỷ lợi nội đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

 2. Đối với cơ giới hóa
Các hình thức cơ giới hóa áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản và phế phụ phẩm nông nghiệp, thiết bị bảo quản nông sản như: Làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo, cấy, trồng, sản xuất giống, chăm sóc, tưới, thu hoạch, sấy, chế biến, thiết bị bảo quản nông sản…; 
V. Điều kiện được hưởng chính sách 
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp được áp dụng chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo quy định tại Đề án này nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đối với tích tụ, tập trung đất đai
- Phải có phương án/dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp từ 03 năm trở lên, có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Khu vực tích tụ, tập trung đất đai phải phù hợp với quy hoạch của các cấp từ tỉnh đến xã về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không trùng hợp với quy hoạch đô thị, công nghiệp, hạ tầng khác.
- Quy mô tích tụ, tập trung đất đai tối thiểu phải phù hợp với quy định tại phụ lục 7 của Đề án. Riêng đối với hình thức tích tụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy mô tối đa theo quy định tại Điều 129, Luật đất đai năm 2013 (phụ lục 8).

- Riêng đối với hình thức tích tụ, tập trung đất đai bằng hình thức góp quyền sử dụng đất để tổ chức sản xuất thì phải thành lập Tổ hợp tác hoặc Nhóm hộ được chính quyền địa phương xác nhận và không quá 10 thành viên/Nhóm hộ (Tổ hợp tác). 

- Thời gian hợp đồng tập trung đất đai (thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) để sản xuất tối thiểu từ 10 năm và không quá thời hạn nhà nước đã giao đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Riêng đối với đất công ích thì sau 05 năm, chính quyền địa phương quản lý đất sở tại cần tổ chức ký lại hợp đồng với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đã thuê đất nếu bên thuê không vi phạm các điều khoản đã ký kết).

- Ưu tiên hỗ trợ chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai có ít nhất một trong các hình thức liên kết thông qua hợp đồng có thời hạn ít nhất 36 tháng sau đây: 

+ Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
2. Đối với cơ giới hóa trong nông nghiệp  
- Ưu tiên hỗ trợ chính sách cơ giới hóa các khâu đối với các vùng sản xuất đảm bảo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai tại phần trên, hoặc ưu tiên hỗ trợ cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện dịch vụ cơ giới hóa ở các địa bàn có tỷ lệ cơ giới hóa thấp. 

- Đối với các cơ sở đầu tư sơ chế (sấy) phải đảm bảo công suất sấy lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, lâm sản… đạt tối thiểu 50 tấn sản phẩm/ngày; sấy phụ phẩm thủy sản đạt tối thiểu 20 tấn sản phẩm/ngày.

- Phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận có đầu tư trang thiết bị phục vụ cơ giới hóa, bảo quản, chế biến nông sản, có giấy tờ hợp lệ xác định giá trị và nguồn gốc.

- Danh mục máy móc hỗ trợ cơ giới hóa được quy định tại phụ lục 10 của Đề án.
VI. Chính sách và cơ chế hỗ trợ
1. Về cơ chế, chính sách
 1.1. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

·  Nhà nước khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai thông qua hỗ trợ một phần chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Chi phí đo đạc, lập hồ sơ) và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian ngắn nhất cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình, có liên quan;
·  Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc lãi suất cho Tổ chức kinh tế, cá nhân có liên quan khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất;
·  Trong chu kỳ thuê đất của tổ chức, các nhân, địa phương không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án, trừ trường hợp Nhà nước thu lại đất theo quy định tai Điều 61, Điều 62 Luật đất đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Luật đất đai;
 - Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp trên nhiều lĩnh vực (Trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp…) thì chỉ được hưởng chính sách của một lĩnh vực theo đề nghị.

·  Ưu tiên hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP được tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến;
- Tất cả các chính sách được hỗ trợ sau đầu tư (trừ tập huấn chuyển giao kỹ thuật). 
1.2. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc thù của tỉnh
a. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai 
·  Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất để quy hoạch, cải tạo lại thành vùng đất sản xuất tập trung (kể cả đất công ích của xã): Nhà nước khuyến khích và được hỗ trợ kinh phí một lần, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; Mỗi năm ngân sách nhà nước cân đối khoảng 0,87 tỷ đồng.

·  Đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tích tụ bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đo đạc, lập hồ sơ chuyển nhượng. Định mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hồ sơ; Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50 hồ sơ, ngân sách khoảng 0,25 tỷ đồng.

·  Đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân tổ chức sản xuất trên diện tích đã được tích tụ, tập trung đất đai: Được ưu tiên hỗ trợ một phần chi phí sản xuất và không vượt quá 30% chi phí, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/ha. Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 435 ha với ngân sách khoảng 2 - 2,2 tỷ đồng;
- Đối với chính quyền địa phương xây dựng được các mô hình về tích tụ, tập trung đất đai mang lại hiệu quả cao (theo danh sách đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã và phù hợp các tiêu chí về quy mô tích tụ, hiệu quả tích tụ của đề án): Được ngân sách nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/mô hình để phục vụ cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo. Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 0,2 tỷ đồng;
·  Các Tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn có thực hiện tích tụ tập trung đất đai nhu cầu hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực cho người lao động trực tiếp sản xuất, vận hành máy móc thiết bị, chứng nhận tiêu chuẩn, liên kết tiêu thụ sản phẩm trên diện tích đất được tích tụ sẽ được ưu tiên hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; 
- Ngoài các chính sách trên, các Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch sẽ được sắp xếp danh mục ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 (Chi tiết nội dung các chính sách tại phụ lục 9)
b. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đối với cơ giới hóa

Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn của ngân hàng thương mại trong 03 năm kể từ ngày mua máy móc, dụng cụ phục vụ cơ giới các khâu đối với tất cả các đối tượng cây trồng, con nuôi. Mức giá tối đa của máy móc làm cơ sở để hỗ trợ lãi suất là 500 triệu đồng/máy (Giá trị của máy móc tại thời điểm hỗ trợ phải được thể hiện bằng hóa đơn, chứng từ mua bán hoặc được định giá tại thời điểm). Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 500 triệu đồng.
VII. Cơ chế hỗ trợ, kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện đề án

1.  Cơ chế hỗ trợ

a. Đối với tích tụ, tập trung đất đai
- Các chi phí hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng đất, đất cho thuê hoặc dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%;

- Chi phí hỗ trợ công tác tác dồn điền, đổi thửa; đo đạc, cắm mốc ranh giới, chỉnh lý biến động, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa (áp dụng đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tích tụ bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp):  Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện hỗ trợ 30%;
- Chi phí hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng được các mô hình tích tụ, tập trung đất đai mang lại hiệu quả cao: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%;
- Chi phí hỗ trợ cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia tích tụ để tổ chức sản xuất trên diện tích tích tụ, tập trung: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện hỗ trợ 30%.
b. Đối với cơ giới hóa 

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
2. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2022-2025: 37.280 triệu đồng. Trong đó: 
- Ngân sách Nhà nước: 15.980 triệu đồng (tỉnh: 13.070 triệu đồng; huyện: 2.910 triệu đồng); 
- Tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình sản xuất đóng góp: 21.300 triệu đồng.

(Chi tiết phụ lục 12)
3. Nguồn kinh phí

-  Đối với tích tụ, tập trung đất đai:
Hàng năm, bố trí từ nguồn thu của tỉnh để hỗ trợ thực hiện . Các địa phương có thể vận dụng nguồn kinh phí trích từ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai đối với đất trồng lúa; Ngoài ra, lồng ghép từ các chương trình sự nghiệp kinh tế nông nghiệp hàng năm; Kinh phí đóng góp của Doanh nghiệp, nhân dân.
-  Đối với cơ giới hóa:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Trong đó, đối với hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại để mua máy, thiết bị đầu tư ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất thì 2 năm đầu tiên lấy từ nguồn Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ. Năm thứ 3, lấy 50% kinh phí từ QĐ 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, 50% bố trí từ ngân sách tỉnh.

VIII. Giải pháp thực hiện

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở; Xem việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh cơ giới hóa tại các địa phương, cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm;
- Các sở, ngành, các đoàn thể chính trị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, xã để tổ chức thực hiện đề án;
- UBND tỉnh giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cho các huyện, thành phố, thị xã;  Cấp huyện phải giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cho lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa tại địa phương.

2. Về thông tin, tuyên truyền 

- Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là ở cấp cơ sở về chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, cơ giới hóa để người dân được biết và thực hiện;
- Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai; các hình thức tập trung đất đai mà tỉnh khuyến khích thực hiện; các cơ chế chính sách mà nhà nước hỗ trợ đến người dân; các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả giữa Doanh nghiệp với người nông dân; các hợp tác xã điển hình... tăng thời lượng tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang về tích tụ đất đai, kịp thời đưa tin, bài, hình ảnh về tình hình thực hiện và những mô hình điểm hình thành công.

3. Về quy hoạch
- Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành để định hướng và tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai như: Quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch ngành nghề nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành khác. Trên cơ sở đó, tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với các vùng sản xuất tập trung, thâm canh cao nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng cao, đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội.

4. Về khoa học công nghệ và cơ giới hóa

- Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học-công nghệ và nhân rộng áp dụng kết quả nghiên cứu KHCN trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ cho nông dân. Ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng lực cho hợp tác xã, tổ hợp tác về cách thức tổ chức, quản trị sản xuất, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nghiên cứu thị trường, phát triển kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc xử lý tranh chấp, khiếu nại;

- Lựa chọn công nghệ tiên tiến, chi phí đầu tư thấp phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh để nghiên cứu, áp dụng rộng rãi vào sản xuất. Nhân rộng, phát triển sản xuất theo hướng GAP, tăng cường công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến để nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh.

5. Về thu hút đầu tư
·  Tập trung thu hút, mời gọi các Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn vào liên kết, hợp tác đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở đó để ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất;
- Triển khai có hiệu quả Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xem việc hỗ trợ, đồng hành với Doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cán bộ công chức, viên chức và bộ máy nhà nước các cấp.

6. Về khuyến khích liên kết, xúc tiến thương mại, quảng bá và xây dựng thương hiệu

- Ưu tiên hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh để thu hút các Doanh nghiệp vào liên kết sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Phát triển thương hiệu và chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm chủ lực như: Hồ tiêu Quảng Trị, cà phê Khe Sanh…;
- Hỗ trợ xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ, ATTP, GAP… kết nối với hệ thống các cửa hàng, siêu thị nông sản trong và ngoài tỉnh.

7. Về phát triển Tổ hợp tác, HTX

·  Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hoạt động cho các HTX, Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp theo hướng chủ động, nhạy bén với thị trường hàng hóa. Phát huy vai trò đầu tàu của HTX/THT trong hợp tác, liên kết với các Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn phát triển sản xuất nông sản theo hướng cánh đồng lớn có liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm;

·  Hỗ trợ xây dựng các HTX nâng cao năng lực ở các khâu dịch vụ đầu ra, chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hình thành các tổ chức dịch vụ cơ giới ở nông thôn, tăng cường liên kết giữa các HTX theo vùng, theo sản phẩm... phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Về đào tạo, huấn luyện, chuyển dịch lao động trong sản xuất nông nghiệp
- Làm tốt công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa phù hợp với chủ trương tích tụ đất đai, đẩy mạnh cơ giới hóa;

- Phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng, ngành Thương mại và Dịch vụ, qua đó thu hút nguồn lao động nhàn rỗi từ khu vực nông nghiệp, nông thôn;

- Phát triển thị trường lao động trong và ngoài nước; Tổ chức đồng bộ các hoạt động đào tạo, vay vốn, liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cùng tham gia vào việc tổ chức hỗ trợ, giám sát để khai thác hiệu quả và bền vững lực lượng lao động xuất khẩu;

- Tăng cường hỗ trợ chính sách để nâng cao chất lượng, số lượng, lao động đi xuất khẩu lao động nhằm giảm gánh nặng lao động nhàn rỗi ở nông thôn do quá trình tích tụ đất đai tạo ra.

9. Về cải cách thủ tục hành chính
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai theo các Chương trình/Dự án được UBND tỉnh kêu gọi đầu tư cần thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp đất, liên kết thì được cắt giảm thời gian thực hiện TTHC còn 1/2 so với thời gian quy định;

- Đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiến hành tích tụ, tập trung đất đai được ưu tiên hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính liên quan với thời gian bằng 2/3 thời gian quy định.
Phần III

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Hiệu quả kinh tế

Thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là điều kiện quan trọng để hình thành và nhân rộng các vùng, mô hình sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho người sản xuất; hiệu quả kinh tế tăng từ 1,5-2 lần trở lên như một số mô hình sản xuất điển hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.

 Tích tụ, tập trung đất đai là điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ đó góp phần giảm chí phí đầu vào, chất lượng từng công đoạn trong quá trình sản xuất tăng lên, tạo ra nhiều sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn, tiêu thụ với giá cao và bền vững, làm gia tăng phần giá trị tăng thêm.

(Chi tiết tại phụ luc 11 đính kèm)

2. Hiệu quả xã hội

Tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là những hộ gia đình có đất tham gia tích tụ, góp vốn bằng đất; những hộ nông dân tham gia tích tụ đất được bổ sung kiến thức, trình độ sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản cho lao động nông thôn; góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó góp phần đáng kể vào công tác xoá đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

3. Hiệu quả môi trường
Tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất quy mô lớn cộng với ứng dụng cơ giới hóa giúp hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ khai thác tốt hơn các lợi ích về môi trường, hạn chế ô nhiễm đất, nước, không khí do sử dụng hóa chất trong phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật,...; đồng thời, sẽ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Phần IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Thành lập Ban Chỉ đạo
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nông nghiệp làm Trưởng ban; các đồng chí Giám đốc các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND xã, thị trấn là thành viên Ban chỉ đạo.

Đối với cấp xã, tùy theo điều kiện cụ thể để thành lập Ban chỉ đạo hoặc lồng ghép với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã được thành lập.
Trách nhiệm, vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo phải được nêu rõ trong quyết định thành lập.

 II. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án; điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án. Tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn,vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện Đề án báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh và UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện tích tụ, tập trung đất đai trình UBND tỉnh duyệt thực hiện.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng Hướng dẫn liên ngành để giúp các địa phương, các doanh nghiệp, hộ nông dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ngân sách hỗ trợ hàng năm báo cáo UBND tỉnh để thực hiện đảm bảo mục tiêu đề án. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
·  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thành đo đạc, làm căn cứ để các địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định;
·  Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, hộ nông dân các thủ tục thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật;
·  Thúc đẩy quá trình đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn;
·  Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất lúa).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành có liên quan thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cấp kinh phí hàng năm để thực hiện đề án;
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh cho việc thực hiện tập trung, tích tụ đất đai và thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính
- Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện đề án;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, hướng dẫn các địa phương thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
5. Sở Thông tin và Truyền thông 
- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Đề án;
- Xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở về việc đẩy mạnh cong tác tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
6. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể khác

Tùy theo chức năng nhiệm vụ để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ đất đai cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện;
- Tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân làm cơ sở pháp lý cho việc tích tụ đất đai;
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước về dồn điền đổi thửa, tập trung, tích tụ đất đai nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân;
- Có cơ chế để khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi ra khỏi khu vực tập trung, tích tụ khi vẫn có nhu cầu sản xuất nông nghiệp;
- Thu thập dữ liệu về tình hình, nhu cầu sử dụng đất của các hộ nông dân trên địa bàn huyện, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu sử dụng đất đai tại địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;
- Kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất lúa) tại các vùng tập trung, tích tụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh phá vỡ mặt bằng sử dụng đất. Xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tập trung, tích tụ đất đai nông nghiệp cấp xã (có thể lấy thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tham gia Ban Chỉ đạo trên);
- Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ đất đai nông nghiệp của tỉnh đến tận thôn, xóm;
- Chứng thực các hợp đồng góp đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc nhận ủy quyền của người dân và ký hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân thuê đất để phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung;
- Đảm bảo thủ tục hành chính nhanh gọn theo quy định về tích tụ đất đai và cơ giới hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án;
- Thu thập, khảo sát thông tin về tình hình, nhu cầu sử dụng đất của các hộ nông dân trong xã, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu sử dụng đất đai tại địa phương phục vụ cho việc tập trung, tích tụ đất đai, báo cáo UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo;
- Kiểm tra, giám sát chặt chẻ tình hình cơ giới hóa trên địa bàn để có những đề xuất kịp thời cho cấp trên xem xét, phê duyệt, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cơ giới hóa;
- Có cơ chế để khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi ra khỏi khu vực tập trung, tích tụ đất đai khi vẫn có nhu cầu sản xuất nông nghiệp;
- Kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất lúa) tại các vùng tích tụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh phá vỡ mặt bằng sử dụng đất. Xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai;
- Trong chu kỳ thuê đất của tổ chức, các nhân, địa phương không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án, trừ trường hợp Nhà nước thu lại đất theo quy định tai Điều 61, Điều 62 Luật đất đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Luật đất đai.
Phần V
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận:

Thực hiện Đề án “Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030” là hết sức cần thiết, phù hợp với thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Quảng Trị trong những năm qua, nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Việc triển khai đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo sự đột phá, tháo gỡ rào cản cho sản xuất, tạo tiền đề liên kết giữa Doanh nghiệp với các hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
II. Kiến nghị:

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND phê duyệt đề án “Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030” để ban hành các chính sách khuyến khích các tổ chức, các nhân đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.
	
	GIÁM ĐỐC

  Hồ Xuân Hòe


Phụ lục 1: Giải thích từ ngữ trong Đề án

(Căn cứ Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Trong Đề án này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tập trung đất nông nghiệp là việc tăng quy mô diện tích đất nông nghiệp thông qua hình thức liên kết, hợp tác, chuyển đổi hoặc thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác mà không làm thay đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế.

2. Tích tụ đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của những người sử dụng đất khác. 

3. Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp là việc sắp xếp lại các thửa đất nông nghiệp có diện tích nhỏ, phân tán thành các thửa đất mới có quy mô lớn hơn gắn với quy hoạch lại giao thông, thuỷ lợi nội đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. 

4. Liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp là sự thoả thuận giữa những người sử dụng đất hoặc giữa những người sử dụng đất với nhà đầu tư để cùng đóng góp đất nông nghiệp, tài sản khác, công sức để cùng tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm nhưng không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Phụ lục 2:

Thực trạng tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa 

trên địa bàn tỉnh

1. Thực tiễn tích tụ, tập trung đất đai 

Thời gian qua, tại các tỉnh như Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên,… đã có những mô hình tích tụ, tập trung đất đai sản xuất tập trung có hiệu quả rất tốt như: Mô hình Công ty TNHH Cường Tân thuê ruộng của nông dân để canh tác lúa giống tại tỉnh Nam Định, mô hình tích tụ, tập trung đất đai đế sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam, mô hình thuê đất trồng cây dược liệu, cà rốt tại Thái Bình, mô hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa để chuyển sang trồng hoa và cây ăn quả ở Hưng Yên.., Những mô hình trên đều đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường từ 1,5 đến 2 lần trở lên. 

Các hình thức tích tụ, tập trung đất đai chủ yếu là: Dồn điền, đổi thửa; Góp đất vào hợp tác xã nông nghiệp; Các hộ mua, nhận chuyển nhượng QSDĐ của các hộ khác; thuê đất của các hộ để mở rộng sản xuất; Doanh nghiệp liên kết sản xuất với hộ gia đình; doanh nghiệp thuê đất của hộ nông dân. 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị các địa phương đã hình thành tự phát các hình thức tích tụ, tập trung như: Thuê đất, mượn đất, góp đất, hoán đổi đất, dồn điền, đổi thửa và chuyển nhượng đất. Theo thống kê của các địa phương, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh tích tụ được 3.336,75  ha đất nông nghiệp, trong đó: Tích tụ để sản xuất trồng trọt 486,92 ha (14,59%); chăn nuôi 189,64 ha (5,68 %), Lâm nghiệp 2.635,83 ha (70,9%); thủy sản 294,36 ha (8,82%). Trong đó hình thức tích tụ chủ yếu là chuyển nhượng, chiếm 83,93%; các hình thức khác như thuê đất chiếm 8,63%, góp đất chiếm 4,03%; hình thức khác (cho mượn đất để sản xuất, ..) chiếm 3,41%. 

Diện tích và các hình thức tích tụ đất nông nghiệp tại các địa phương đến năm 2020

                                        Đơn vị tính: Ha

	Huyện
	Loại hình tích tụ
	Hình thức tích tụ

	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Tổng
	Góp đất
	Thuê đất
	Chuyển nhượng
	Dông điền đổi thửa, hoán đổi

	Hải Lăng
	153,92
	39,54
	350,00
	172,00
	715,46
	63,39
	153,92
	489,20
	8,95

	Gio Linh
	
	21,80
	183,00
	16,00
	220,80
	15,35
	22,45
	183,00
	

	Vĩnh Linh
	
	12,00
	460,00
	35,00
	507,00
	
	47,00
	460,00
	

	Cam Lộ
	310,00
	26,00
	275,00
	5,00
	616,00
	26,00
	23,50
	566,50
	

	Triệu Phong
	13,00
	24,30
	630,00
	48,36
	715,66
	8,70
	13,00
	630,00
	63,96

	TP Đông Hà
	
	43,00
	165,00
	18,00
	226,00
	2,00
	18,00
	165,00
	41,00

	TX Quảng Trị
	5,00
	8,00
	79,83
	
	92,83
	4,00
	5,00
	83,83
	

	Hướng Hóa
	
	15,00
	149,00
	
	164,00
	15,00
	
	149,00
	

	Đakrông
	5,00
	
	74,00
	
	79,00
	
	5,00
	74,00
	

	Tổng
	486,92
	189,64
	2.365,83
	294,36
	3.336,75
	134,44
	287,87
	2.800,53
	113,91

	Tỷ lệ (%)
	14,59
	5,68
	70,90
	8,82
	100,00
	4,03
	8,63
	83,93
	3,41


(Nguồn: Báo cáo của các địa phương)


Thực trạng tích tụ tập trung đất đai này phù hợp với thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Quảng Trị trong những năm qua. Theo số Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 111.819 hộ sinh sống ở khu vực nông thôn, chiếm 68,6% tổng số hộ (162.985 hộ) trên địa bàn tỉnh; trong đó, có 63.928 hộ (57,1%) sống chủ yếu bằng thu nhập từ nông nghiệp. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động có xu hướng dịch chuyển từ lĩnh vực nông lâm và thủy sản sang làm công việc thuộc lĩnh vực công nghiệp-dịch vụ ngày càng tăng. Giai đoạn từ năm 2015 – 2020, có gần 4% (hơn 13.000 người) lao động ở khu vực nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản chuyển sang lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ. Qua khảo sát nhanh tại các địa phương cho thấy, lao động ở khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có độ tuổi bình quân ngày càng cao.

2. Thực trạng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã tính đến năm 2020, mức độ cơ giới hoá đối với cây lúa trong khâu làm đất đạt 90%, khâu gieo cấy đạt 40%, khâu thu hoạch đạt 90%, khâu tưới tiêu 97%, khâu vận chuyển 90%; Đối với cây hàng năm (lạc, đậu xanh, ngô, khoai, sắn....), cây lâu năm (cà phê, hồ tiêu, cao su...) cơ giới hoá tập trung chủ yếu ở khâu làm đất, vận chuyển đạt từ 70%. 

Như vậy, mặc dù đã có nhiều cố gắng thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên, cơ giới hóa cũng mới chỉ tập trung vào cây lúa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, còn lại các khâu sơ chế sau thu hoạch như: Sấy, bảo quản nông sản mới chỉ đạt khoảng 4.200 tấn/năm (chủ yếu áp dụng trên sản phẩm lúa và hồ tiêu). Đối với cây trồng cạn thì cơ giới hóa mới chỉ tập trung ở khâu làm đất, vận chuyển.

Cơ giới hóa trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là đối với nuôi tôm đạt 80%. Các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cơ bản đã lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị phục vụ trong quá trình nuôi như: hệ thống sục khí, hệ thống điện, hệ thống xả thải,… Tuy nhiên, khâu chăm sóc và theo dõi yếu tố môi trường nước vẫn tốn nhiều nhân công lao động do chưa được tự động hoá. 

3. Đánh giá chung về thực trạng tích tụ, tập trung đất đai

3.1. Thuận lợi

·  Quan điểm chỉ đạo và chính sách của Trung ương, của tỉnh là tạo điều kiện cho Doanh nghiệp liên kết với nông dân tổ chức sản xuất trên cánh đồng lớn trên cơ sở tích tụ và tập trung đất đai;
 - Toàn tỉnh đã cơ bản thực hiện dồn điền đổi thửa nên số thửa, mảnh ruộng/hộ có giảm, thuận lợi hơn cho các hình thức góp ruộng, thuê ruộng để tổ chức lại sản xuất. Sau khi dồn điền đổi thửa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng đã được chỉnh trang, hoàn thiện, đường giao thông trục chính được mở rộng, cơ bản thuận lợi cho ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn;

- Một số mô hình tích tụ đất đai thành công, mang lại hiệu quả cao nên bước đầu đã tác động tích cực tới cán bộ và nhân dân;

- Các HTX DVNN được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, nhiều mô hình HTX “kiểu mới” được thành lập đã tạo đà thúc đẩy các hình thức tích tụ đất nông nghiệp phát triển;

- Các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, tạo điều kiện giải quyết lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương giảm dẫn đến thuận lợi hơn cho việc tích tụ đất đai;

- Xu hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ với nhiều chính sách hỗ trợ tích cực từ nhà nước;
- Nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân cho hiệu quả kinh tế cao, khuyến khích nông dân tin tưởng hợp tác, cho thuê đất đai hoặc liên kết với doanh nghiệp để sản xuất.

3.2. Khó khăn

- Mặc dù đã cơ bản dồn điền đổi thửa nhưng tình trạng đất sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún;

·  Tư duy của một bộ phận nông dân chậm đổi mới, vẫn có tâm lý giữ đất, gây khó khăn cho doanh nghiệp thuê đất;

·  Thủ tục để thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mất nhiều thời gian;

·  Đối với đất công ích, UBND xã chỉ được phép cho thuê thời gian tối đa 5 năm
 (theo Điều 126, Luật đất đai năm 2013); Mức hạn điền trong Luật đất đai ảnh hưởng đến tích tụ, không đủ sức thu hút Doanh nghiệp vào thuê để tổ chức sản xuất
 (Theo khoản 1 Điều 130, Luật đất đai năm 2013);

·  Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan và khó lường, trong khi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thiên nhiên, do vậy doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp;

·  Công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có quan tâm nhưng chưa đúng mức, thị trường nông sản thiếu ổn định;

·  Hạ tầng phục vụ sản xuất nhiều nơi chư​a đáp ứng đ​ược yêu cầu chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Phụ lục 3:
Giá trị thu nhập bình quân của các loại cây trồng sau khi được tích tụ

	TT
	Loại cây trồng
	Phấn đấu giá trị thu nhập bình quân đến năm

(Triệu đồng/năm)
	Ghi chú

	
	
	2025
	2030
	

	1
	Lúa
	80
	100
	

	2
	Ngô
	50
	55
	

	3
	Lạc
	80
	85
	

	4
	Sắn
	45
	50
	

	5
	Tiêu
	100
	110
	

	6
	Cà phê
	100
	120
	

	7
	Cao su
	90
	110
	

	8
	Cam
	300
	350
	

	9
	Bơ
	300
	350
	

	10
	Chuối
	100
	120
	

	11
	Thanh Long
	150
	170
	

	12
	Cây dược liệu
	150
	200
	Chè vằng, Cà gai leo, ...

	13
	Cây rau
	200
	300
	Dưa, mướp, cây gia vị,...


Phụ lục 4: 

	Quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2015-2020

	Số lao động phân theo khu vực
	Năm 2015
	Năm 2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Số người
	Cơ cấu (%)
	Số người
	Cơ cấu (%)
	Số người
	Cơ cấu (%)
	Số người
	Cơ cấu (%)
	Số người
	Cơ cấu (%)
	Số người
	Cơ cấu (%)

	Nông lâm nghiệp và thủy sản
	163.910
	48,67
	166.100
	49,53
	160.312
	47,72
	155.996
	46,27
	151.825
	44,60
	149.998
	44,60

	Công nghiệp và Xây dựng
	49.498
	14,70
	49.163
	14,66
	52.478
	15,62
	56.195
	16,67
	60.765
	17,85
	62.033
	18,44

	Dịch vụ
	123.382
	36,63
	120.118
	35,82
	123.153
	36,66
	124.971
	37,07
	127.824
	37,55
	124.286
	36,96

	Tổng số
	336.790
	100,00
	335.381
	100,00
	335.943
	100,00
	337.162
	100,00
	340.414
	100
	336.317
	100,00


(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị)

Phụ lục 5: 

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ lực năm 2020

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 50.635,5 ha, tăng 197,7 ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 54,3 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 274.910,7 tấn; Trong đó, diện tích sản xuất cánh đồng lớn đạt 10.700 ha, diện tích sản xuất lúa hữu cơ 405,7 ha, diện tích lúa chất lượng cao đạt 39.000 ha chiếm 77% diện tích gieo cấy 2 vụ;
- Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 3.825,6 ha, Năng suất 34 tạ/ha, sản lượng 12.988,4 tấn;

- Cây sắn: Diện tích gieo trồng đạt 12.010,7 ha, năng suất 16,78 tấn/ha, sản lượng  đạt 201.483,9 tấn. Trên địa bàn hiện có 3 nhà máy chế biến với tổng công suất 400.000 tấn củ tươi/năm;

- Cây cao su: Diện tích cao su đến cuối năm 2020 là 19.045,93 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 13.340,85  ha, sản lượng đạt 18.922,52 tấn. Hiện nay, trên địa bàn có 7 nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 22.500 tấn/năm;

- Cà phê: Diện tích cà phê đến nay là 4.433,05 ha, trong đó, diện tích cà phê kinh doanh 4.225,65 ha, năng suất đạt 11 tạ/ha, sản lượng đạt 4.648,68 tấn nhân. Trên địa bàn hiện có 14 nhà máy thu mua và chế biến cà phê (chế biến ướt) có tổng công suất thiết kế gần 100.000 tấn quả tươi/năm;

- Hồ tiêu: Diện tích hồ tiêu trên địa bàn hiện nay 2.526,79 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 2.238,22 ha. Năng suất đạt 12 tạ/ha, sản lượng đạt 2.685,16 tấn;
- Cây ăn quả: Diện tích trên địa bàn tỉnh hiện 6.635,11 ha; trong đó diện tích chuối 4.313,38 ha, cam 187,86 ha, Bơ 252,3 ha, Dứa 349,72 ha...;

- Cây gia vị và cây dược liệu: Diện tích đến nay có 220,48 ha, với các loại cây chủ yếu như: Gừng, nghệ, sả, Cà gai leo, đinh lăng, chè vằng ... 

Phụ lục 6: Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh

Đến cuối năm 2018, diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 388.353 ha, chiếm 81,98% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp là 121.807 ha chiếm 25,71% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó: Đất trồng lúa là 28.922 ha, đất trồng cây hàng năm khác 44.350 ha, đất trồng cây lâu năm 48.535 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản là 2.942 ha chiếm 0,62% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.

- Đất nông nghiệp khác là 143 ha chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.

- Đất công ích: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 1.586 ha đất công ích, chiếm 1,31% diện tích đất nông nghiệp. Hầu hết, các diện tích phân bổ rải rác, manh mún trên địa bàn, đất xấu, bố trí xa khu dân cư, thiếu các hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất (thủy lợi, giao thông) nên chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất. Một số diện tích đã được người dân thuê lại để sản xuất lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản, một số diện tích còn lại bỏ hoang không sử dụng.

Phụ lục 7: 

Định mức quy mô tích tụ tối thiểu áp dụng trong đề án
	STT
	Đối tượng tích tụ
	Hình thức tích tụ, tập trung (ha)

	
	
	Thuê quyền sử dụng đất đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất

	1
	Cây hàng năm
	
	

	1.1
	Cây lúa
	05
	10

	1.2
	Cây màu (ngô, lạc, đậu đỗ…)
	02
	05

	1.3
	Rau các loại
	02
	03

	2
	Cây lâu năm
	
	

	2.1
	Hồ tiêu
	02
	05

	2.2
	Cao su
	20
	30

	2.3
	Cây cà phê
	05
	10

	2.4
	Cây ăn quả và dược liệu
	03
	05

	2.5
	Cây lâm nghiệp theo chứng chỉ FSC
	30
	50

	3.
	Trang trại
	
	

	3.1
	Trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp, chăn nuôi gia súc nhỏ (lợn, dê…).
	02
	05

	3.2
	Trang trại đại gia súc (trâu, bò…)
	05
	05


Phụ lục 8: 

Hạn mức giao đất nông nghiệp theo Điều 129, luật đất đai 2013
1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 hécta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 hécta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 hécta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 hécta đối với mỗi loại đất:

a) Đất rừng phòng hộ;

b) Đất rừng sản xuất.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 hécta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 hécta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 hécta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 hécta.

5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

7. Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

8. Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều này.

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các mục 1, 2 và 3 ở trên.

2. Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ.

Phụ lục 9
Các chính sách có liên quan đến hỗ trợ Doanh nghiệp thuê đất theo Nghị quyết 02/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định 68/2013/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và chính sách hỗ trợ tích tụ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
I. Chính sách có liên quan đến hỗ trợ Doanh nghiệp thuê đất theo Nghị quyết 02/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021cụ thể như sau: 
- Thực hiện giao đất sạch cho nhà đầu tư, đối với diện tích đất đảm bảo đủ điều kiện để giao đất. Trường hợp phải thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ 50% chi phí thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 - 100 tỷ đồng; không quá 3 tỷ đồng/dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 100- 300 tỷ đồng và không quá 5 tỷ đồng/dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 300 tỷ đồng.

- Nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chính quyền địa phương (UBND huyện, xã, phường) hỗ trợ thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư thuê và ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân để đầu tư; nhà đầu tư ưu tiên thuê lao động để sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân có đất cho thuê. Nhà đầu tư được hỗ trợ tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân với mức hỗ trợ 30% đối với vùng khó khăn, 50% đối với vùng đặc biệt khó khăn theo đơn giá cho thuê của tỉnh, thời gian hỗ trợ 03 năm tính từ khi thực hiện xong các thủ tục thuê đất.

- Hỗ trợ 100% kinh phí phục vụ công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp nhà đầu tư liên kết với hộ gia đình, cá nhân bằng hình thức góp vốn quyền sử dụng đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Được hỗ trợ miễn phí chi phí lập quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao.

- Được ưu tiên bố trí quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, mặt nước tại khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền và hỗ trợ các thủ tục giao đất, cho thuê đất, mặt nước theo quy định hiện hành.

- Miễn 100% phí thuê đất hoặc thuế đất nông nghiệp trong 5 năm đầu tiên đối với doanh nghiệp có hợp đồng liên kết sản xuất trên diện tích tích tụ (thuê quyền sử dụng đất) thời hạn thuê tối thiểu 10 năm liên tục trở lên và liền vùng liền khoảnh và có diện tích tối thiểu đáp ứng các điều kiện sau: đối với lúa: 20ha/vùng; dứa, ngô, lạc và các loại cây ngắn ngày khác: 5 ha/vùng; cây ăn quả, hồ tiêu, cà phê: 3 ha/vùng đối với đồng bằng, 2 ha/vùng đối với miền núi và chưa được hưởng chính sách từ các nguồn kinh phí khác.

- Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, ngoài việc được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ được sắp xếp danh mục ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.
II. Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
·  Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 57/2018/NĐ – CP.
·  Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

·  Các Doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tham gia Đề án được hưởng các chính sách áp dụng theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó ngân sách TW hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về dự án chế biến nông sản; hỗ trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về bảo quản nông sản.

·  Nhà nước cam kết trong chu kỳ thuê đất của Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhà nước không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án. Trừ trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất Đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 Luật đất đai.

·  Khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng đi kèm (Kho chứa, trụ sở, đường nội bộ, hệ thống xử lý chất thải). Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng theo quy định của Luật đất đai và Luật xây dựng.

III. Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 68/2013/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân.

2. Nhóm danh mục máy, thiết bị gồm:

a) Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi;

b) Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp;

c) Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản;

d) Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ;

đ) Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản;

e) Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình;

g) Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.

3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

a) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp;

b) Các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân;

c) Các loại máy, thiết bị quy định tại mục 2 phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Mức vay, mức hỗ trợ lãi suất, thời gian hỗ trợ:

a) Mức vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị quy định tại mục 2 bằng 100% giá trị hàng hóa;

b) Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba.

IV. Chính sách hỗ trợ Hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụngcông nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ban hành ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh.

1. Chính sách ưu đãi hỗ trợ chung

1.1. Hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường
a) Đối với đào tạo nghề: Thực hiện hỗ trợ theo Điều 4, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và quy định của tỉnh.
b) Đối với tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường cho HTX, Tổ hợp tác và trang trại: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí khoảng 1 tỷ đồng/năm.
c) Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông sản đạt chuẩn theo quy định:

 Hỗ trợ một lần 40% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế (cấp lần đầu hoặc cấp lại), bao gồm: VietGAP, GAP khác, FSC về phát triển rừng bền vững, tiêu chuẩn thế giới về hữu cơ, chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh, các chứng nhận về phát triển bền vững khác. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/dự án. Riêng đối với tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án. Mỗi năm hỗ trợ không quá 40 dự án. Riêng đối với TCVN về nông nghiệp hữu cơ được hỗ trợ 100% chi phí cấp giấy chứng nhận (lần đầu hoặc cấp lại). Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 dự án.

 Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí 1,55 tỷ đồng/năm, ngân sách tỉnh bố trí 1 – 1,2 tỷ đồng/năm.
2. Chính sách đặc thù hỗ trợ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân ứng dụng công nghệ cao, quy trình hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp.

2.1. Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% số tiền lãi cho khách hàng vay trong suốt thời hạn cho vay đối với khoản vay ngắn hạn (01 năm) và trung hạn (3 năm) hoặc trong 03 năm đầu đối với khoản vay dài hạn để vay vốn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở. 
b) Mức lãi suất của các ngân hàng cho vay làm cơ sở để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Quy định này là mức lãi suất cho vay áp dụng trong từng thời kỳ của ngân hàng cho các khoản vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Mỗi năm ngân sách tỉnh cân đối bố trí từ 1,1-3,3 tỷ đồng.

2.2. Hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất cho các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí 100 triệu đồng để hỗ trợ đối với các dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

b) Hỗ trợ tối đa 30% chi phí xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có áp dụng công nghệ tưới tiêu, quản lý dinh dưỡng, quản lý ẩm độ, nhiệt độ bằng công nghệ điều khiển tự động, công nghệ cho ăn tự động. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án (đối với trồng trọt), 200 triệu đồng/dự án (đối với chăn nuôi), 500 triệu đồng/dự án (đối với nuôi trồng thủy sản). Mỗi năm hỗ trợ không quá 18 dự án (trồng trọt và chăn nuôi: 15 dự án, thủy sản: 3 dự án). 

c) Hỗ trợ một lần tối đa 30% chi phí sử dụng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng) phục vụ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đối với sản xuất lúa hữu cơ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha/năm; Đối với cà phê hữu cơ, dược liệu hữu cơ, rau quả hữu cơ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha; Đối với sản xuất tiêu hữu cơ, hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha/năm; Đối với chăn nuôi gia cầm hữu cơ, hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án; Đối với chăn nuôi lợn hữu cơ, hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/dự án; Đối với nuôi tôm sinh thái, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. Mỗi năm hỗ trợ không quá 100 ha cây trồng các loại, 10 dự án chăn nuôi hữu cơ và 50 ha nuôi tôm sinh thái.

d) Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí 6 - 6,2 tỷ đồng.

3. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

3.1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết
Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, không quá 150 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 50 triệu đồng/hỗ trợ liên kết, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tổ chức hội thảo đánh giá kết quả liên kết.

Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí từ 1,4 - 1,5 tỷ đồng.
3.2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết
Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án liên kết.

Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí 6,5-7 tỷ đồng và Ngân sách tỉnh bố trí 1,5 – 2 tỷ đồng.
3.3. Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông

a) Hỗ trợ 100% chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền; 70% ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang; 50% vùng đồng bằng. Tối đa không quá 100 triệu đồng/mô hình.

b) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nhưng không quá 30 triệu đồng/mô hình (đối với tất cả các địa bàn);

Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí từ 1,6-1,7 tỷ đồng.

3.4. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã (trường hợp địa bàn không có hợp tác xã hỗ trợ thông qua Tổ hợp tác):
Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 02 vụ hoặc 02 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm, cụ thể:

a) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án, hỗ trợ liên kết;

b) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang; 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí 5,5 - 6 tỷ đồng và địa phương bố trí 2 – 2,5 tỷ đồng.

3.5. Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi
Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới cho Hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tối đa không quá 200 triệu/dự án.

Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí 2 tỷ đồng.

Phụ lục 10: 
Nhóm danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
a) Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi;

b) Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp;

c) Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản;

d) Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ;

đ) Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản;

e) Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình;

g) Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.

Phụ lục 11:  So sánh hiệu quả của quá trình tích tụ lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản, Lâm nghiệp.

1.  Lĩnh vực trồng trọt (tính cho cây…./ha/vụ)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Sản xuất sau tích tụ
	Sản xuất đại trà

	1
	Chi phí làm đất
	1.000 đ/ha
	           2.500 
	         2.756 

	2
	Chi phí giống
	1.000 đ/ha
	           2.000 
	         2.155 

	3
	Chi phí phân bón
	1.000 đ/ha
	           3.200 
	         3.500 

	4
	Chi phí thuốc BVTV
	1.000 đ/ha
	              500 
	            700 

	5
	Chi phí thu hoạch
	1.000 đ/ha
	           2.000 
	         2.800 

	6
	Chi phí dịch vụ thủy lợi và chi phí khác
	1.000 đ/ha
	              500 
	            700 

	7
	Chi phí công lao động
	1.000 đ/ha
	         11.000 
	        12.000 

	8
	Năng suất bình quân
	Tấn/ha
	                 6 
	             5,7 

	9
	Giá bán
	1.000 đ/ha
	           7.000 
	         7.000 

	10
	Tổng thu
	1.000đ/ha
	        42.000 
	       39.900 

	11
	Tổng chi
	1.000đ/ha
	        21.700 
	       24.611 

	12
	Lợi nhuận
	1.000đ/ha
	20.300
	15.289


2. Lĩnh vực Thủy sản (nuoi tôm…..)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Sản xuất sau tích tụ
	Sản xuất đại trà

	1
	Tôm giống
	1.000 đ/ha
	67.800
	67.800

	2
	Thức ăn
	1.000 đ/ha
	380.050
	380.050

	3
	Chế phẩm, vitamin, khoáng, men tiêu hóa,…
	1.000 đ/ha
	59.010
	59.010

	4
	Tiền điện
	1.000đ/ha
	60.000
	60.000

	5
	Chi phí lao động
	1.000đ/ha
	30.000
	90.000

	6
	Khấu hao ao
	1.000đ/ha
	45.000
	42.000

	7
	Sản lượng
	kg
	8.400
	8.400

	8
	Giá bán
	1.000 đ/kg
	140
	140

	9
	Tổng thu
	1.000đ/ha
	1.176.000
	1.176.000

	10
	Tổng chi
	1.000đ/ha
	641.860
	698.860

	11
	Lợi nhuận
	1.000đ/ha
	534.140
	477.140


3. Lĩnh vực chăn nuôi (mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô 300 con/ha, mỗi năm 2 lứa)

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Sản xuất sau tích tụ
	Sản xuất đại trà

	1
	Chi phí giống
	1.000 đ/ha/năm
	360.000
	360.000

	2
	Chi phí thức ăn
	1.000 đ/ha/năm
	1.160.000
	1.170.000

	3
	Khấu hao chuồng trại
	1.000 đ/ha/năm
	40.000
	15.000

	4
	Chi phí nhân công
	1.000 đ/ha/năm
	144.000
	180.000

	5
	Chi phí điện nước
	1.000 đ/ha/năm
	20.000
	10.000

	6
	Sản lượng bình quân
	Tấn/ha/năm
	42
	41

	7
	Thuốc thú y, vắc xin
	1.000 đ/ha/năm
	15
	20

	8
	Giá bán
	1.000 đ/tấn
	46.000
	45.000

	9
	Tổng thu
	1.000đ/ha/năm
	1.932.000
	1.845.000

	10
	Tổng chi
	1.000đ/ha/năm
	1.724.042
	1.735.041

	11
	Lợi nhuận
	1.000đ/ha/năm
	207.958
	109.959


4. Lĩnh vực Lâm nghiệp (trồng keo)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Sản xuất sau tích tụ
	Sản xuất đại trà

	1
	Chi phí làm đất
	1.000 đ/ha
	            3.200 
	         3.500 

	2
	Chi phí giống
	1.000 đ/ha
	            3.000 
	         3.000 

	3
	Chi phí phân bón
	1.000 đ/ha
	            6.000 
	         6.000 

	4
	Chi phí thu hoạch, vận chuyển
	1.000 đ/ha
	           39.000 
	       40.000 

	5
	Chi phí công lao động
	1.000 đ/ha
	            8.000 
	         8.400 

	6
	Năng suất bình quân
	Tấn/ha
	               125 
	         120 

	7
	Giá bán
	1.000 đ/tấn
	            1.100 
	         1.100 

	8
	Tổng thu
	1.000đ/ha
	        137.500 
	     132.000 

	9
	Tổng chi
	1.000đ/ha
	          59.200 
	       60.900 

	10
	Lợi nhuận
	1.000đ/ha
	78.300
	71.100


(Ghi chú: Chi kỳ sản xuất 5 năm)

Phụ lục 12: Khái toán kinh phí thực hiện đề án

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT


	Nội dung hỗ trợ


	Giai đoạn 2022 - 2025

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	Tổ chức kinh tế, cá nhân

	I
	Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai
	35.280
	11.070
	2.910
	21.300

	1
	Hỗ trợ 1 lần khuyến khích người dân góp đất, cho thuê quyền sử dụng đất, dồn điền đổi thửa để tích tụ (2 triệu đồng/ha/năm x 435 ha/năm)
	3.480
	3.480
	
	

	2
	Hỗ trợ chi phí để tổ chức sản xuất cho các hộ gia đình góp đất tích tụ để hình thành các vùng sản xuất lớn, tập trung, kết nối, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha x 435 ha/năm)
	29.000
	6.090
	2.610
	20.300

	3
	Hỗ trợ chi phí công tác tác dồn điền, đổi thửa; đo đạc, cắm mốc ranh giới, chỉnh lý biến động, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa (áp dụng đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tích tụ bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp). Định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hồ sơ, mỗi năm hỗ trợ không quá 50 hồ sơ
	2.000
	700
	300
	1.000

	4
	Hỗ trợ các địa phương thực hiện thành công tích tụ, dồn điền đổi thửa (định mức hỗ trợ 200 triệu đồng/năm)
	800
	800
	
	

	II
	Hỗ trợ cơ giới hóa
	2.000
	2.000
	-
	-

	1
	Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn của ngân hàng thương mại trong năm thứ 03 kể từ ngày mua máy móc, dụng cụ phục vụ cơ giới hóa các khâu đối với tất cả các đối tượng cây trồng, con nuôi (hỗ trợ cùng với QĐ68/2013/QĐ-TTG). Định mức hỗ trợ 500 triệu đồng/năm
	2.000
	2.000
	
	-

	
	Tổng cộng: (I+II)
	37.280
	13.070
	2.910
	21.300


    DỰ THẢO LẦN 4








� Lâm nghiệp khoảng 200 ha, Trồng trọt 200 ha, Chăn nuôi 15 ha và Thủy sản 20 ha.  


� Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn không quá 05 năm.


� Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại Khoản 1,2 và 3 Điều 129 (không quá 20 ha đối đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản; không quá 100 ha đối với cây lâu năm vùng đồng bằng và 300 ha  với vùng miền núi…)





